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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ SÖÙC MAÏNH TOÁC ÑOÄ 
CHO NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN BOÙNG ÑAÙ U19 

CAÂU LAÏC BOÄ BOÙNG ÑAÙ THANH HOÙA

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, chúng tôi đã lựa chọn được 04

test đủ tiêu chuẩn trong đánh giá sức mạnh tốc độ (SMTĐ) cho nam vận động viên (VĐV) Bóng đá
U19 câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng tiêu chuẩn phân loại, bảng
điểm và bảng điểm tổng hợp đánh giá SMTĐ cho đối tượng nghiên cứu.   

Từ khóa: Tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, nam VĐV Bóng đá, U19, CLB Bóng đá Thanh Hóa…

Building criteria for speed strength assessment of U19 male soccer players
from Thanh Hoa Football Club

Summary:
Using the usual scientific research methods, we have selected four tests that qualify for the

speed strength assessment of U19 male soccer players at Thanh Hoa Football Club. On this basis,
developing a categorical classification table, synthetic score sheets, and general criteria regarding
the PPS assessment for the research's subjects.   

Keywords: Criteria, speed strength, male soccer, U19, Thanh Hoa Football Club...
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong hệ thống đào tạo VĐV Bóng đá nói

riêng, cũng như VĐV các môn thể thao khác,
việc nâng cao thành tích thể thao phụ thuộc rất
nhiều vào các yếu tố tác động như lối sống, điều
kiện, môi trường, đào tạo... Ngoài việc hoàn
thiện trình độ kỹ, chiến thuật và rèn luyện ý chí,
VĐV Bóng đá còn cần phải chuẩn bị đầy đủ về
mặt thể lực, đặc biệt là tố chất SMTĐ. Nhưng
hiện nay, việc đánh SMTĐ của VĐV CLB Bóng
đá Thanh Hóa chủ yếu thông qua kết quả các
giải thi đấu, chứ chưa có các phương tiện đánh
giá đủ cơ sở khoa học. 

Qua quan sát thực tế cho thấy, VĐV CLB
Bóng đá Thanh Hóa có nhiều biểu hiện giảm sút
SMTĐ ở cuối các trận đấu, làm giảm khả năng
tranh cướp bóng, tỳ đè, phòng thủ và phản công
nhanh, dẫn đến ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả
thi đấu. Để đánh giá chính xác trình độ SMTĐ
của VĐV, làm căn cứ điều chỉnh quá trình huấn
luyện đi đúng hướng, chúng tôi tiến hành: Xây

dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho nam VĐV
Bóng đá U19 CLB Bóng đá Thanh Hóa.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích và
tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát sư
phạm; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học
thống kê.

Nghiên cứu được tiến hành trên 25 nam
VĐV U19 CLB Bóng đá Thanh Hóa.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc

độ cho nam VĐV Bóng đá U19 CLB Bóng đá
Thanh Hóa

Tiến hành lựa chọn test đánh giá SMTĐ cho
nam VĐV Bóng đá U19 CLB Bóng đá Thanh
Hóa theo các bước:

- Lựa chọn qua tham khảo tài liệu, quan sát
sư phạm và tham khảo ý kiến các HLV. 

- Lựa chọn qua phỏng vấn 45 HLV, chuyên
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gia Bóng đá  bằng phiếu hỏi.
- Lựa chọn qua xác định tính thông báo của

các test: Tính tương quan kết quả lập test với
hiệu suất thi đấu của VĐV theo các vị trí: Hậu
vệ, Tiền vệ và Tiền đạo.

- Lựa chọn qua xác định độ tin cậy của các
test: Sử dụng phương pháp test lặp lại với VĐV
từng vị trí.

Kết quả, chúng tôi đã lựa chọn dược 4 test
đánh giá SMTĐ cho VĐV gồm: Chạy 30 m xuất

phát cao (s), Bật cao tại chỗ (cm), Dẫn bóng 30 m
luồn cọc sút cầu môn (s) và Ném biên có đà (m).

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức
mạnh tốc độ cho nam VĐV Bóng đá U19
CLB Bóng đá Thanh Hóa

Để có căn cứ xây dựng tiêu chuẩn đánh giá
SMTĐ cho nam VĐV Bóng đá U19 CLB Bóng
đá Thanh Hóa, chúng tôi tiến hành so sánh kết
quả lập test của VĐV theo từng vị trí thi đấu.
Kết quả được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. So sánh kết quả kiểm tra SMTĐ của nam VĐV Bóng đá 
U19 CLB Bóng đá Thanh Hóa (n=25)

TT Các test kiểm
tra

Hậu vệ (1) Tiền vệ (2) Tiền đạo (3) So sánh
x ±  Cv x ±  Cv x ±  Cv t1-2 t2-3 t1-3

1 Chạy 30 m xuất
phát cao (s) 4.33±0.22 5.08 4.25±0.21 4.94 4.17±0.23 5.52 2.32* 2.21* 2.29*

2 Bật cao đánh
đầu (cm) 55.14±4.47 8.11 58.36±4.56 7.81 61.57±1.42 2.29 2.28* 2.19* 2.27*

3
Dẫn bóng 30 m
luồn cọc sút cầu
môn (s)

7.49±0.42 5.61 7.34±0.43 5.86 7.18±0.41 5.71 2.41* 2.33* 2.18*

4 Ném biên có đà
(m) 19.09±0.49 2.57 19.48±0.46 2.36 19.87±0.46 2.32 2.37* 2.26* 2.24*

Ghi chú: * tương đương P<0.05
Qua bảng 1 cho thấy:
Kết quả kiểm tra SMTĐ của nam VĐV Bóng

đá U19 CLB Bóng đá Thanh Hóa cho thấy có
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm
vị trí Hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo ở (P<0.05).
Chứng tỏ, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cần
xây dựng tiêu chuẩn riêng cho mỗi nhóm vị trí.

Kiểm tra tính phân phối chuẩn của mẫu
nghiên cứu cho thấy: Các mẫu nghiên cứu đều
đảm bảo phân phối chuẩn với Cv<10%. Đây là
điều kiện cần thiết để xây dựng tiêu chuẩn đánh
giá SMTĐ cho VĐV theo quy tắc 2.

Trên cơ sở kiểm tra tính phân phối chuẩn của
các test, chúng tôi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn

đánh giá SMTĐ cho  VĐV theo quy tắc 2. Kết
quả được trình bày từ bảng 2 tới bảng 4.

Song song với việc xây dựng tiêu chuẩn phân
loại đánh giá SMTĐ cho VĐV, chúng tôi tiến
hành quy điểm đánh giá SMTĐ cho VĐV theo
thang độ C. Kết quả được trình bày tại bảng 5
tới bảng 7.

Các bảng tiêu chuẩn phân loại từ 2-4 và các
bản điểm từ 5-7 rất thuận tiện cho việc đánh giá
SMTĐ của VĐV theo từng nội dung, nhưng để
xếp loại tổng hợp trình độ SMTĐ của VĐV thì
chưa làm được. Chính vì vậy, cần thiết phải tiến
hành xây dựng tiêu chuẩn tổng hợp đánh giá
trình độ VĐV theo từng vị trí. 

Bảng 2. Tiêu chuẩn xếp loại SMTĐ của nam VĐV Bóng đá U19 Thanh Hóa – Hàng hậu vệ

TT Test Phân loại
Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

1 Chạy 30 m xuất phát cao (s) <3.89 3.89-4.11 4.12-4.55 4.56-4.77 >4.77
2 Bật cao đánh đầu (cm) >64.08 59.61-64.08 50.67-59.60 46.2-50.66 <46.2

3 Dẫn bóng 30 m luồn cọc sút cầu
môn (s) <6.65 6.65-7.07 7.08-7.91 7.92-8.33 >8.33

4 Ném biên có đà (m) >20.07 19.58-20.07 18.6-19.57 18.11-18.59 <18.11
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Bảng 3. Tiêu chuẩn xếp loại SMTĐ của nam VĐV Bóng đá U19 Thanh Hóa – Hàng tiền vệ

TT Test Phân loại
Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

1 Chạy 30 m xuất phát cao (s) <3.83 3.83-4.04 4.05-4.46 4.47-4.67 >4.67
2 Bật cao đánh đầu (cm) >67.48 62.92-67.48 53.8-62.91 49.24-53.79 <49.24

3 Dẫn bóng 30 m luồn cọc sút
cầu môn (s) <6.48 6.48-6.91 6.92-7.77 7.78-8.2 >8.2

4 Ném biên có đà (m) >20.4 19.94-20.4 19.02-19.93 18.56-19.01 <18.56
Bảng 4. Tiêu chuẩn xếp loại SMTĐ của nam VĐV

Bóng đá U19 Thanh Hóa – Hàng tiền đạo

TT Test Phân loại
Tốt Khá Trung bình Yếu Kém

1 Chạy 30 m xuất phát cao (s) <3.71 3.71-3.94 3.95-4.40 4.41-4.63 >4.63
2 Bật cao đánh đầu (cm) >64.41 62.99-64.41 60.15-62.98 58.73-60.14 <58.73

3 Dẫn bóng 30 m luồn cọc sút
cầu môn (s) <6.36 6.36-6.77 6.78-7.59 7.60-8.00 >8.00

4 Ném biên có đà (m) >20.79 20.33-20.79 19.41-20.32 18.95-19.40 <18.95
Bảng 5. Bảng điểm đánh giá SMTĐ của nam VĐV 

Bóng đá U19 Thanh Hóa – Hàng hậu vệ

TT Test Điểm
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Chạy 30 m xuất phát
cao (s) 3.78 3.89 4 4.11 4.22 4.33 4.44 4.55 4.66 4.77

2 Bật cao đánh đầu (cm) 66 64 62 60 57 55 53 51 48 46

3 Dẫn bóng 30 m luồn
cọc sút cầu môn (s) 6.44 6.65 6.86 7.07 7.28 7.49 7.7 7.91 8.12 8.33

4 Ném biên có đà (m) 20.32 20.07 19.83 19.58 19.34 19.09 18.85 18.60 18.36 18.11
Bảng 6. Bảng điểm đánh giá SMTĐ của nam VĐV 

Bóng đá U19 Thanh Hóa – Hàng tiền vệ

TT Test Điểm
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Chạy 30 m xuất phát cao (s) 3.73 3.83 3.94 4.04 4.15 4.25 4.36 4.46 4.57 4.67
2 Bật cao đánh đầu (cm) 70 67 65 63 61 58 56 54 52 49

3 Dẫn bóng 30 m luồn cọc sút
cầu môn (s) 6.27 6.48 6.70 6.91 7.13 7.34 7.56 7.77 7.99 8.20

4 Ném biên có đà (m) 20.63 20.40 20.17 19.94 19.71 19.48 19.25 19.02 18.79 18.56
Bảng 7. Bảng điểm đánh giá SMTĐ của nam VĐV 

Bóng đá U19 Thanh Hóa – Hàng tiền đạo

TT Test Điểm
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Chạy 30 m xuất phát cao (s) 3.60 3.71 3.83 3.94 4.06 4.17 4.29 4.40 4.52 4.63
2 Bật cao đánh đầu (cm) 65 64 64 63 62 62 61 60 59 59

3 Dẫn bóng 30 m luồn cọc sút
cầu môn (s) 8.21 8.00 7.80 7.59 7.39 7.18 6.98 6.77 6.57 6.36

4 Ném biên có đà (m) 6.16 6.36 6.57 6.77 6.98 7.18 7.39 7.59 7.80 8.00
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Từ kết quả nghiên cứu trên, các test đánh giá
SMTĐ cho nam VĐV Bóng đá U19 CLB Bóng
đá Thanh Hóa bao gồm 4 test. Mỗi test được
quy theo thang điểm 10, nghĩa là tổng điểm đạt
được tối đa của mỗi test là 10 điểm. Do vậy,
tổng điểm tối đa đạt được của mỗi nhóm vị trí
thi đấu sẽ là 40 điểm.

Bước tiếp theo, chúng tôi tiến hành quy đổi
và xây dựng bảng tiêu chuẩn xếp loại đánh giá
sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Bóng đá U19
CLB Bóng đá Thanh Hóa theo 5 mức: Tốt, khá,
trung bình, yếu và kém. Kết quả được trình bày
tại bảng 8.

Từ kết quả bảng 8, khi đánh giá SMTĐ của
VĐV Cần tiến hành theo các bước: 

- Tiến hành kiểm tra VĐV bằng 4 test quy
định theo đúng quy chuẩn

- Tính điểm đạt được của từng test kiểm tra
theo từng vị trí thi đấu của VĐV

- Xác định tổng điểm và đối chiếu với bảng
8 để phân loại SMTĐ của VĐV.

Việc xếp loại SMTĐ của VĐV được tiến
hành theo nguyên tắc có bù, có nghĩa là có thể
lấy thành tích tốt của test này bù cho các test

khác, miễn tổng điểm đạt được trong khoảng
quy định của từng loại.

KEÁT LUAÄN
1. Quá trình nghiên cứu lựa chọn được 4 test

đủ tiêu chuẩn trong đánh giá SMTĐ cho nam
VĐV Bóng đá U19 Thanh Hóa, đó là: Chạy
30m xuất phát cao (s); Bật cao đánh đầu (cm);
Dẫn bóng 30m luồn cọc sút cầu môn (s) và Ném
biên có đà (m).

2. So sánh kết quả kiểm tra SMTĐ của VĐV
theo từng nhóm vị trí thi đấu đã có thấy có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, khi xây
dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho VĐV cần
xây dựng tiêu chuẩn đánh giá riêng cho từng vị
trí. Từ căn cứ đó, chúng tôi đã xây dựng được 3
bảng tiêu chuẩn phân loại, 3 bảng điểm và 1
bảng điểm tổng hợp đánh giá SMTĐ cho VĐV.
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Xếp loại
Điểm tổng hợp theo các nhóm 
Hậu vệ Tiền vệ Tiền đạo

Tốt ≥ 36 ≥ 36 ≥ 36
Khá 32 ® <35 32 ® <35 32 ® <35

Trung bình 28 ® <31 28 ® <31 28 ® <31
Yếu 24 ® <27 24 ® <27 24 ® <27
Kém ≤ 23 ≤ 23 ≤ 23

Bảng 8. Bảng điểm tổng hợp đánh giá
SMTĐ của VĐV Bóng đá U19, Thanh Hóa

Đánh giá đúng trình độ
SMTĐ là điều kiện quan trọng
để tác động các biện pháp phù
hợp nâng cao SMTĐ cho VĐV
(Ảnh minh họa)


